Phụ lục 

Các thành phần của khung phân tích CoI (Garrison, Anderson & Archer, 2010)

	[bookmark: _Hlk68595044]A- TEACHING PRESENCE (TP)

	Thiết kế & Tổ chức (DO)

	TP1. Giảng viên truyền đạt rõ ràng các chủ đề quan trọng trong môn học

	TP2. Giảng viên truyền đạt rõ ràng các mục tiêu quan trọng của môn học

	TP3. Giảng viên cung cấp hướng dẫn rõ ràng về các hoạt động cần thực hiện trong môn học

	TP4. Giảng viên cung cấp các mốc thời gian quan trọng của các hoạt động học tập.

	Tạo điều kiện (Fa)

	TP5. Giảng viên luôn giúp tôi giải đáp những thắc mắc trong môn học

	TP6. Giảng viên giúp tôi rất nhiều trong việc khơi gợi kiến thức giúp tôi suy nghĩ và hiểu rõ môn học hơn

	TP7. Giảng viên nhiệt tình hướng dẫn người học tham gia thảo luận trên diễn đàn

	TP8. Những yêu cầu/nhiệm vụ trong môn học do giảng viên đưa ra đã giúp tôi học hỏi nhiều kiến thức

	TP9. Giảng viên luôn khuyến khích người học tìm hiểu, khám phá các khái niệm mới trong môn học.

	TP10. Những hoạt động giảng viên đưa ra góp phần gắn kết mọi người

	Chỉ dẫn trực tiếp (DI)

	TP11. Trên diễn đàn thảo luận, giảng viên đã giúp dẫn dắt và tóm tắt lại các nội dung thảo luận nhằm giúp người học tiếp thu được những kiến thức bổ ích trong môn học

	TP12. Giảng viên đã giúp tôi hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của mình thông qua nội dung trao đổi trong quá trình học.

	TP13. Giảng viên luôn phản hồi cho tôi kịp thời, đúng thời gian quy định

	B. SOCIAL PRESENCE (SP)

	Biểu hiện ảnh hưởng (AE)

	SP1. Điều kiện thuận lợi, dễ dàng giao tiếp với bạn học làm tôi cảm thấy gắn bó với khóa học của mình

	SP2. Tôi có thể dễ dàng phân biệt được những người bạn cùng tham gia khóa học.

	SP3. Giao tiếp trực tuyến là phương tiện tuyệt vời để tương tác.

	Giao tiếp cởi mở (OC)

	SP4. Tôi cảm thấy thoải mái khi trò chuyện qua phương tiện trực tuyến.

	SP5. Tôi cảm thấy thoải mái khi tham gia các chủ đề thảo luận của môn học.

	SP6. Tôi cảm thấy thoải mái khi tương tác với những bạn học khác trong môn học.

	Sự gắn kết nhóm (GC)

	SP7. Dù không hoàn toàn đồng tình nhưng tôi vẫn tin tưởng nội dung được thống nhất trong nhóm

	SP8. Tôi cảm thấy rằng quan điểm của tôi dù không được lựa chọn nhưng luôn được thừa nhận bởi bạn học trong nhóm

	SP9. Thảo luận trực tuyến giúp tôi phát triển ý thức hợp tác.

	C. COGNITIVE PRESENCE (CP)

	Hoạt động học tập (TE)

	CP1. Các chủ đề thảo luận làm tăng sự quan tâm của tôi đối với môn học.

	CP2. Các hoạt động học tập giúp khơi gợi trí tò mò của tôi.

	CP3. Tôi luôn cảm thấy có động lực để khám phá các câu hỏi liên quan đến nội dung môn học.

	Khám phá (Ex)

	CP4. Tôi đã sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau để khám phá những vấn đề đặt ra trong môn học này.

	CP5. Thảo luận nhóm và tìm kiếm thông tin liên quan đã giúp tôi giải quyết các câu hỏi trong môn học.

	CP6. Thảo luận nội dung khóa học với bạn học giúp tôi khám phá thêm được các khía cạnh khác của vấn đề

	Cải thiện bản thân (In)

	CP7. Để có thể trả lời các câu hỏi trong môn học, tôi cần tích cực cập nhật tin tức và kiến thức mới

	CP8. Hoạt động học tập giúp tôi hoàn thiện kỹ năng giải quyết vấn đề

	CP9. Suy ngẫm về nội dung môn học và các cuộc thảo luận đã giúp tôi hiểu các kiến thức cốt lõi trong môn học.

	Ứng dụng kiến thức (Re)

	CP10. Sau khi hoàn thành, tôi có thể mô tả các kiến thức cốt lõi của môn học.

	CP11. Tôi có thể áp dụng các phương pháp/công cụ trong môn học vào hoạt động thực tế

	CP12. Tôi có thể áp dụng kiến ​​thức đã học vào trong công việc/cuộc sống.
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